
















 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

PHỤ LỤC I: DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KỲ BÁO CÁO: Năm 2023 
 

Ngày phát 

 hành 
Nội dung Nghị quyết ban hành 

08/02/2023 
V/v dự kiến điều động nhân sự thuộc ban Tổng 

giám đốc  

Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐQT 

15/02/2023 

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Lô đất E5, 

E6, E10, E11 Thuộc Khu đô thị mới, Phường 

Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Nghị quyết số 

02/2023/NQ-HĐQT 

23/02/2023 
Thông qua chủ trương vay vốn tín dụng tại tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 

Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐQT 

13/03/2023 

Thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển 

nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần 

SetiaBecamex 

Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐQT 

17/03/2023 
Thông qua việc vay vốn tạm thời từ Công ty 

CP Đông Sài Gòn 

Nghị quyết số 

05/2023/NQ-HĐQT 

17/02/2023 

Thông qua việc cử người đại diện vốn nhà 

nước tại Tổng công ty Becamex IDC nhiệm kỳ 

2023- 2028. 

Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐQT 

03/04/2023 
Cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại các 

đơn vị thành viên  

Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐQT 

17/04/2023 
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 

2023 

Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐQT 

27/04/2023 

Về việc chấp thuận cho Công ty CP Điện 

Becamex - VSIP đầu tư kinh doanh điện trong 

các Khu công nghiệp của Tổng công ty 

Nghị quyết số 

09/2023/NQ-HĐQT 

04/05/2023 
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023. 

Nghị quyết số 

10/2023/NQ-HĐQT 

15/05/2023 
Về việc lấy ý kiến công tác nhân sự ban Tổng 

giám đốc Tổng công ty 

Nghị quyết số 

11/2023/NQ-HĐQT 

23/05/2023 

Thống nhất chủ trương xin ý kiến Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Tổng giám đốc Tổng công ty  

Nghị quyết số 

12/2023/NQ-HĐQT 

24/05/2023 

Về việc thỏa thuận liên danh giữa Tổng công ty 

Becamex IDC, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đèo 

Cả và các công ty thành viên của hai bên 

Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐQT 

24/05/2023 
Thống nhất điều chỉnh dự toán quy mô đầu tư 

dự án đầu tư “trung tâm sản xuất tiên tiến phục 

Nghị quyết số 

14/2023/NQ-HĐQT 

BM-65-01-24010002



Ngày phát 

 hành 
Nội dung Nghị quyết ban hành 

vụ nghiên cứu và phát triển Khoa học Công 

nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” 

02/06/2023 

Thông qua chủ trương Phát hành Trái phiếu 

riêng lẻ lần 1 năm 2023 của Tổng công ty với 

tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng 

Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐQT 

06/06/2023 

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng 

giám đốc Tổng công ty đối với Ông Nguyễn 

Hoàn Vũ  

Nghị quyết số 

16/2023/NQ-HĐQT 

07/06/2023 

Thống nhất thông qua việc góp vốn để tăng vốn 

điều lệ cho Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ 

thuật Becamex – Bình Phước  

Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐQT 

20/06/2023 
Phê duyệt dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu 

dân cư Mỹ Phước 3 

Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐQT 

21/06/2023 

Chấp thuận và phê duyệt việc phát hành riêng lẻ 

trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 của Tổng 

Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 2.000 tỷ 

đồng  

Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐQT 

21/06/2023 

Thông qua việc Tổng Công ty sử dụng 35% tỷ 

lệ vốn góp của Tổng công ty để bảo lãnh cho 

Công Ty TNHH Becamex Tokyu vay vốn ngắn 

hạn 

Nghị quyết số 

20/2023/NQ-HĐQT 

26/06/2023 
Hủy kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng 

mệnh giá 1.000 tỷ đồng 

Nghị quyết số 

21/2023/NQ-HĐQT 

26/06/2023 

Phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại, sắp xếp và thoái 

vốn các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng 

công ty Becamex giai đoạn 2022-2025 

Nghị quyết số 

22/2023/NQ-HĐQT 

12/07/2023 
Thông qua chủ trương bàn giao công trình 

Xưởng Thực tập Sinh viên  

Nghị quyết số 

23/2023/NQ-HĐQT 

12/07/2023 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 
Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐQT 

27/07/2023 Phê duyệt dự án Phòng khám đa khoa Hòa Lợi 
Nghị quyết số 

25/2023/NQ-HĐQT 

04/08/2023 

Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán cổ 

tức năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cao su Bình 

Dương 

Nghị quyết số 

26/2023/NQ-HĐQT 

22/08/2023 

Thông qua việc bổ nhiệm lại các chức danh 

trong Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư 

và Phát triển Công nghiệp – CTCP 

Nghị quyết số 

27/2023/NQ-HĐQT 

 

BM-65-01-24010002



Ngày phát 

 hành 
Nội dung Nghị quyết ban hành 

29/08/2023 
Thông qua chủ trương bàn giao lần 1 dự án 

Trung tâm sản xuất tiên tiến  

Nghị quyết số 28/NQ-

HĐQT 

04/08/2023 

Thực hiện ghi nhận vốn góp từ nguồn cổ tức 

năm 2021 được chia của Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex – Bình Phước) 

Nghị quyết số 29/NQ-

HĐQT 

04/08/2023 
Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân 

sự thuộc Ban kiểm toán nội bộ 

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐQT 

14/09/2023 
Thông qua việc góp tăng vốn điều lệ cho Công 

ty CP Becamex Bình Định 

Nghị quyết số 31/NQ-

HĐQT 

14/09/2023 

Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng 

Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam (VSDC) và thực hiện đăng ký giao dịch 

trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu 

doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội (HNX)  

Nghị quyết số 32/NQ-

HĐQT 

14/09/2023 
Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu năm 

2023 với tổng mệnh giá 760 tỷ đồng 

Nghị quyết số 33/NQ-

HĐQT 

26/09/2023 
Thông qua việc thành lập Trung tâm Đổi mới 

Sáng tạo Việt Nam - Singapore tại Bình Dương 

Nghị quyết số 34/NQ-

HĐQT 

28/09/2023 

Phê duyệt Dự án đầu tư Khu đô thị mới (tại các 

Lô đất B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 quy 

mô 18,9ha) thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – 

Dịch vụ - Đô thị Bình Dương 

Nghị quyết số 35/NQ-

HĐQT 

 

28/09/2023 
Về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở tại 

thị trấn Lai Uyên – Bàu Bàng – Bình Dương 

Nghị quyết số 36/NQ-

HĐQT 

19/10/2023 

Về việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty 

Becamex IDC tại Công ty CP Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Becamex từ 85% lên 90%. 

Nghị quyết số 37/NQ-

HĐQT 

23/10/2023 

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án chung cư 

CC2 Block A&B thuộc Trung tâm đô thị 

Becamex 

Nghị quyết số 38/NQ-

HĐQT 

24/10/2023 

Về việc ghi nhận phần vốn góp tăng thêm của 

Tổng công ty Becamex IDC tại Công ty Liên 

doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore 

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐQT 
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Ngày phát 

 hành 
Nội dung Nghị quyết ban hành 

23/10/2023 

Về việc góp vốn Đợt 1 cho Công ty Cổ phần 

Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam – 

Singapore (VSSES) 

Nghị quyết số 40/NQ-

HĐQT 

30/10/2023 
Về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Liên doanh 

TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP JV) 

Nghị quyết số 41/NQ-

HĐQT 

31/10/2023 

Thông qua việc vay vốn trung dài hạn và biện 

pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân Hàng TMCP 

Quốc Tế Việt Nam (VIB) 

Nghị quyết số 42/NQ-

HĐQT 

01/11/2023 

Thay đổi Người đại diện và quản lý phần vốn 

góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Điện Becamex – VSIP 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐQT 

01/11/2023 
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở The 

One Residence thuộc Khu TĐC Hòa Lợi  

Nghị quyết số 44/NQ-

HĐQT 

07/11/2023 
Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi 

trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Nghị quyết số 45/NQ-

HĐQT 

17/11/2023 

Phê duyệt Dự án đầu tư Khu đô thị mới (tại các 

Lô đất B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 quy 

mô 18,9ha) thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – 

Dịch vụ - Đô thị Bình Dương 

Nghị quyết số 46/NQ-

HĐQT 

 

27/11/2023 
Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh và 

thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai 

Nghị quyết số 47/NQ-

HĐQT 

11/12/2023 

Về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Hàng Hải Việt Nam –  

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (MSB). 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐQT 

13/12/2023 

Phê duyệt chủ trương phát hành riêng lẻ trái 

phiếu doanh nghiệp năm 2023  

với tổng mệnh giá tối đa 1.300 tỷ đồng 

Nghị quyết số 49/NQ-

HĐQT 

19/12/2023 

Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 

cho Công ty CP Phát triển Đô thị (Becamex 

UDJ). 

Nghị quyết số 50/NQ-

HĐQT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY BECAMEX IDC 

KỲ BÁO CÁO: năm  2023 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

A. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY 

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Văn Hùng  

Chủ tịch 

HĐQT –  

Người đại 

diện PL - 

Người CBTT 

  25/01/2018   

  

2 Nguyễn Phú Thịnh  
Phó chủ tịch 

HĐQT  
  25/01/2018   

  



 

 

2 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

3 Phạm Ngọc Thuận  

Thành viên 

HĐQT - 

Tổng giám 

đốc - Người 

đại diện PL - 

Người CBTT 

  26/09/2018  

 

 

4 

Nguyễn Văn Hiền 

Phúc 
 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  25/01/2018   

  

5 Nguyễn Danh Tùng  
Thành viên 

HĐQT 
  25/01/2018   

  

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 Nguyễn Hoàn Vũ  
Phó Tổng 

GĐ 
  25/01/2018 06/06/2023 

 

2 
Nguyễn Văn Thanh 

Huy 
 

Phó Tổng 

GĐ 
  25/01/2018  

 

3 Giang Quốc Dũng  

Phó Tổng 

GĐ thường 

trực-Người 

  25/01/2018  

 



 

 

3 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

phụ trách 

QTCT kiêm 

thư ký công 

ty 

4 
Quảng Văn Viết 

Cương 
 

Phó Tổng 

GĐ 
  25/01/2018  

 

5 
Trịnh Xuân Đức 

 
 

Phó Tổng 

GĐ 

 

  03/03/2022  

 

III Ban kiểm soát 

1 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
  25/01/2018  

 

2 Huỳnh Vĩnh Thành  

TV Ban 

Kiểm Soát 

 

  25/01/2018 29/06/2023 

 

3 
Huỳnh Thị Quế 

Anh 
 

TV Ban 

Kiểm Soát 
  25/01/2018  

 

4 
Nguyễn Minh 

Dương 
 

TV Ban 

Kiểm Soát 
  29/06/2023  

 



 

 

4 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

kiêm Trưởng 

Ban kiểm 

toán nội bộ 

IV NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC 

1 Hồ Hồng Thạch  
Giám Đốc 

Tài chính 
  25/01/2018  

 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
 

Kế toán 

trưởng 
  25/01/2018  

 

3 Huỳnh Vĩnh Thành  

Trưởng Ban 

kiểm toán nội 

bộ 

 

  20/02/2020 29/08/2023 

 

4 Tăng Phương  

Phó ban 

Kiểm toán 

nội bộ 

  20/02/2020  

 

B Tổ chức sở hữu trên 10% 



 

 

5 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

1 
Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương 
   

Trung tâm 

hành chính, 

Phường Hòa 

Phú, TP TDM, 

Bình Dương. 

25/01/2018  Chủ sở 

hữu 

95,44% 

C Người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục III. 

D Danh sách Công ty con 

1 

Công ty CP Kinh 

doanh và Phát triển 

Bình Dương (TDC) 

 Công ty con 

3700413826 cấp 

ngày 03/02/2015 

tại Sở KH&ĐT 

Bình Dương 

Địa chỉ: Lô I 

Đường Đồng 

Khởi, Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

25/01/2018   

  

2 
Công ty CP Phát 

triển Đô thị (UDJ) 
  Công ty con 

3700785535 cấp 

ngày 03/07/2012 

tại Sở KH&ĐT BD 

Khu liên hợp 

CN-DV-ĐT, 

Phường Hòa 

Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương 

25/01/2018   

  



 

 

6 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

3 
Công ty CP Bệnh 

viện Mỹ Phước 
  Công ty con 

3700696042 cấp 

ngày 23/01/2015 

tại Sở KH&ĐT BD 

Đường TC3, tổ 

6, khu phố 3, 

phường Mỹ 

Phước, TXBến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương 

25/01/2018   

  

4 
Trường ĐHQT 

Miền Đông 
  Công ty con 

46121000047 cấp 

ngày 13/09/2010 

tại UBND tỉnh 

Bình Dương 

Khu đô thị mới 

thuộc Khu Liên 

hợp Công 

nghiệp Dịch vụ 

Và Đô thị Bình 

Dương, p.Hòa 

Phú, TP Thủ 

Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

25/01/2018   

  

5 

Công ty CP Bệnh 

viện Đa khoa Quốc 

tế Becamex 

  Công ty con 

3702291330 cấp 

ngày 30/06/2017 

tại Sở KH&ĐT BD 

Khu Gò Cát, 

Phường Lái 

Thiêu, Thị xã 

Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

25/01/2018   

  



 

 

7 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

6 

Công ty CP Xây 

Dựng và Giao thông 

Bình Dương 

 Công ty con 

3700408992 tại Sở 

KH&ĐT BD 

Địa chỉ:  Lô G 

Đường Đồng 

Khởi, Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

25/01/2018  

 

7 
Công ty TNHH 

Block 71 
 Công ty con 

0317214219 Do Sở 

KH và ĐT TP 

HCM cấp ngày 

22/03/2022 

Phường An Lợi 

Đông, TP Thủ 

Đức, tỉnh Bình 

Dương. 

22/03/2022  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

- PHỤ LỤC III: DANH SÁCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

KỲ BÁO CÁO: NĂM 2023 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Văn Hùng  

Chủ 

tịch 

HĐQT- 

Người 

đại diện 

theo PL 

– Người 

CBTT 

  6.219.000 0,6% 

Theo báo 

cáo giao 

dịch 

26/12/2023 

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

1.01 Trần Ngọc Yến  Vợ   50.000 0,0048%  

1.02 Nguyễn Tấn Lợi  Con   106.600 0,0103%  

1.03 Nguyễn Thị Nguyệt  Mẹ      

1.04 Nguyễn Văn Nhanh  Em      



2 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

1.05 Nguyễn Thị Xinh  Em dâu      

1.06 Nguyễn Văn Lướt  Em      

1.07 Đỗ Thị Hồng Thanh  Em dâu      

1.08 Nguyễn Ngọc Ánh  Em      

2 Nguyễn Phú Thịnh  
Phó chủ 

tịch 

HĐQT 

  1.208.500 0,1168%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

2.01 
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 
 Chị      

2.02 
Nguyễn Quang 

Vinh 
 Anh rể      

2.03 Nguyễn Phú Hậu  Anh      

2.04 Cao Thị Ánh  Chị dâu      

2.05 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
 Em      

2.06 Nguyễn Văn Thành  Em rể      

2.07 
Nguyễn Thị Thanh 

An 
 Em   57.100 0,0055%  

2.08 
Nguyễn Thị Yến 

Trúc 
 Em   20.700 0,0020%  

2.09 Nguyễn Danh Tùng  Em rể   527.600 0,0510%  



3 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

2.10 
Nguyễn Thị Thanh 

Hòa 
 Chị   8.700 0,0008%  

2.11 Nguyễn Việt Dũng  Anh rể      

2.12 
Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương 
 

Tổ chức 

có liên 

quan 

BCM-001 

Phường  Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

987.804.800 95,4401% 

Ông 

Nguyễn 

Phú Thịnh 

là Người 

đại diện 

vốn Nhà 

nước tại 

Tổng 

Công ty 

Becamex 

IDC 

3 
Nguyễn Văn Hiền 

Phúc 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

Độc lập 

 
230 ĐLBD, Phú 

Hòa, TDM, Bình 

Dương 

766.500 0,0741%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

3.01 Nguyễn Văn Giứt  Ba ruột      

3.02 Nguyễn Ngọc Tuấn  Ba vợ      

3.03 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 
 Mẹ vợ      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

3.04 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 
 Vợ      

3.05 Nguyễn Định Quốc  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

3.06 
Nguyễn Thị Hiếu 

Hạnh 
 Chị ruột      

3.07 Nguyễn Huệ Mỹ  Anh rể      

3.08 
Nguyễn Thị Đức 

Hạnh 
 Chị ruột      

3.09 
Nguyễn Văn Hiếu 

Phúc 
 Anh ruột      

3.10 
Lê Thị Động Quỳnh 

Chiêu 
 Chị dâu      

3.11 
Nguyễn Thị Hiền 

Hạnh 
 Chị ruột      

3.12 Võ Minh Thành  Anh rể      

3.13 
Nguyễn Văn Hồng 

Phúc 
 Em ruột      

3.14 
Nguyễn Thị Hoàng 

Diễm 
 Em dâu      

4 
Nguyễn Danh 

Tùng 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  527.600 0,0510%  



5 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

4.01 
Nguyễn Danh 

Thành 
 Cha      

4.02 Đổ Thị Lộc  Mẹ      

4.03 
Nguyễn Thị Yến 

Trúc 
 Vợ   20.700 0,0020%  

4.04 
Nguyễn Minh 

Thông 
 Con      

4.05 
Nguyễn Minh 

Khang 
 Con      

4.06 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
 Chị      

5 Phạm Ngọc Thuận  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

Tổng 

giám 

đốc- 

Người 

đại diện 

theo PL 

– Người 

CBTT 

  1.103.000 0,1066%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

5.01 Phan Thị Mỹ Kim  Vợ   11.800 0,0011%  

5.02 Phạm Hoàng Thanh  Con      

5.03 Phạm Minh Thanh  Con      

5.04 Phạm Ngọc Thế  Em      

5.05 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà 
 Em dâu      

5.06 Phạm Ngọc Thời  Em      

5.07 Võ Thị Mới  Em dâu      

II 
BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC 
       

6 Nguyễn Hoàn Vũ  
Phó 

Tổng 

GĐ 

  125.000 0,0121% 
Miễn nhiệm 

ngày 

06/06/2023 

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

6.01 Nguyễn Văn Ảnh  Cha      

6.02 Lê Thu Cúc  Mẹ      

6.03 
Phan Trần Thùy 

Linh 
 Vợ      

6.04 Nguyễn Minh Khôi  Con      

6.05 Nguyễn Mai Khôi  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

6.06 Nguyễn Quốc Bảo  Em ruột      



7 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

6.07 
Nguyễn Thị ánh 

Đào 
 Em dâu      

6.08 
Nguyễn Thiên 

Thanh 
 Em ruột      

6.09 
Nguyễn Xuân 

Trường 
 Em rể      

6.10 
Phan Nguyễn Xuân 

Dũng 
 Cha Vợ      

6.11 
Trần Thị Phụng 

Kiều 
 Mẹ Vợ      

7 
Nguyễn Văn 

Thanh Huy 
 

Phó 

Tổng 

GĐ 

  399.800 0,0386%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

7.01 
Đoàn Thị Kiều 

Oanh 
 Vợ   800 0,0001%  

8 Giang Quốc Dũng  

Phó 

Tổng 

GĐ 

thường 

trực - 

Người 

phụ 

trách 

quản trị 

  606.900 0,0586%  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

kiêm 

thư ký 

công ty 

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

8.01 Huỳnh Kim Thảo  Vợ   32.000 0,0031%  

8.02 Giang Tiến Long  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

8.03 Giang Huỳnh An  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

8.04 Nguyễn Kim Huê  Mẹ đẻ      

8.05 Huỳnh Văn Ba  Ba vợ      

8.06 Nguyễn Thị Ngọc  Mẹ vợ      

9 
Quảng Văn Viết 

Cương 
 

Phó 

Tổng 

GĐ 

  537.700 0,0520%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

9.01 Phạm Thị Lan Thảo  Vợ   10.800 0,0010%  

9.02 Quảng Quốc Trực  Con      

9.03 Quảng Quốc Việt  Con      

9.04 Lê Thị Thành  Mẹ ruột      

9.05 Phạm Thị Bảy  Mẹ vợ      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

9.06 
Quản Thị Tuyết 

Mai 
 Chị ruột      

9.07 
Nguyễn Hoàng 

Phúc 
 Anh rể      

9.08 
Quản Thị Tuyết 

Phương 
 Em ruột      

9.09 
Nguyễn Minh  

Hoàng 
 Em rể      

9.10 
Quản Thị Tuyết 

Nhung 
 Em ruột      

9.11 Nguyễn Thế Hùng  Em rể      

9.12 
CTCP Phát triển Đô 

thị (UDJ) 
004CA10979 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3700785535 

Khu liên hợp CN-

DV-ĐT, Phường 

Hòa Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

Công ty 

9.13 
CTCP Phát triển Hạ 

tầng Kỹ thuật (IJC) 
 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3700805566 

Đại lộ Bình 

Dương, P. Hòa 

Phú, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Phó Chủ 

tịch 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

HĐQT 

Công ty 

9.14 

CTCP Kinh doanh 

và Phát triển Bình 

Dương (TDC) 

004CA10870 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3700413826 

Lô I Đường Đồng 

Khởi, Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Thành 

viên 

HĐQT 

Công ty 

9.15 

CTCP Công nghệ 

và Truyền thông 

Việt Nam - VNTT 

 
Tổ chức 

có liên 

quan 

3700861497 

P Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Thành 

viên 

HĐQT 

Công ty 

9.16 

Công ty CP Phát 

triển Hạ tầng Kỹ 

thuật – Becamex 

Bình Phước 

 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3800405138 

Quốc lộ 14, 

Phường Minh 

Thành, thị xã 

Chơn Thành, Bình 

Phước 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Phó CT 

HĐQT 

Công ty 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

10 Trịnh Xuân Đức  
Phó 

Tổng 

GĐ 

     

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

10.01 Trịnh Xuân Đạm  Ba ruột      

10.02 Lương Thị Hương  Mẹ ruột      

10.03 Trịnh Thị Hạnh  Em ruột      

10.04 Trịnh Thị Hường  Em ruột      

10.05 Trịnh Xuân Định  Em ruột      

10.06 
Trần Thị Thúy 

Diễm 
 Vợ      

10.07 Trịnh Xuân Nhi  Con      

10.08 Trịnh Xuân Đại  Con      

10.09 Trịnh Đại Dũng  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

10.10 Trần Thái Thảo  Cha vợ      

10.11 Lý Kim  Mẹ vợ      

III BAN KIỂM SOÁT 

11 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
 

Trưởng 

Ban 

kiểm 

soát 

  88.500 0,0086%  



12 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

11.01 Nguyễn Văn Dũng  Ba      

11.02 
Nguyễn Kim 

Nhường 
 Mẹ      

11.03 Trần Nhật Khoa  Chồng   100 0,0000%  

11.04 Nguyễn Thế Duy  Em   300 0,0000%  

11.05 Trần Hoàng Thi  Cha 

chồng 
     

11.06 Nguyễn Thị Thi  Mẹ 

chồng 
     

11.07 Trần Nhật Minh  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

11.08 Trần Nhật Quân  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

11.09 

CTCP Công nghệ 

và Truyền thông 

Việt Nam - VNTT 

 
Tổ chức 

có liên 

quan 

3700861497 

P Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

  

Bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương là 

Trưởng 

BKS 

CTCP 

Công 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

nghệ và 

Truyền 

thông 

Việt Nam 

- VNTT 

12 
Huỳnh Thị Quế 

Anh 
 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

Soát 

     

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

12.01 Huỳnh Thanh Tân  Cha      

12.02 
Phạm Nguyễn Quốc 

Thông 
 Chồng      

12.03 
Phạm Huỳnh Ánh 

Minh 
 Con     

Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

12.04 Huỳnh Thị Quế Chi  Em      

12.05 Ngô Đức Phúc  Em rể      

12.06 Phạm Văn Đăng  Ba 

chồng 
     

12.07 Nguyễn Thị Nguyệt  Mẹ 

chồng 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

12.08 
CTCP Phát triển Đô 

thị (UDJ) 
004CA10979 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3700785535 

Khu liên hợp CN-

DV-ĐT, Phường 

Hòa Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương 

  

Bà Huỳnh 

Thị Quế 

Anh là 

Thành 

viên BKS 

CTCP 

Phát triển 

Đô thị 

(UDJ) 

12.09 

CTCP Xây dựng và 

Giao thông Bình 

Dương (BCE) 

 
Tổ chức 

có liên 

quan 

3700408992 

Lô G Đường 

Đồng Khởi, Hòa 

Phú, TDM, Bình 

Dương 

  

Bà Huỳnh 

Thị Quế 

Anh là 

Thành 

viên BKS 

CTCP 

Xây dựng 

và Giao 

thông 

Bình 

Dương 

(BCE) 

12.10 

CTCP Kinh doanh 

và Phát triển Bình 

Dương (TDC) 

004CA10870 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3700413826 

Lô I Đường Đồng 

Khởi, Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

  

Bà Huỳnh 

Thị Quế 

Anh là 

Thành 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

viên BKS 

CTCP 

Kinh 

doanh và 

Phát triển 

Bình 

Dương 

(TDC) 

13 
Nguyễn Minh 

Dương 
 

Thành 

viên 

Ban 

Kiểm 

Soát  

     

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

13.01 
Trần Thị Mộng 

Hiền 
 Vợ      

13.02 
Nguyễn Cao Quỳnh 

Như 
 Con     

Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

13.03 Nguyễn Minh Bảo  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

13.04 Nguyễn Văn Dùm  Cha ruột      

13.05 Nguyễn Thị Sớt  Mẹ ruột      

13.06 Trần Văn Huynh  Cha vợ      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

13.07 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
 Chị ruột      

13.08 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt 
 Em ruột      

13.09 Nguyễn Thúc Tùng  Anh rễ      

IV BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

14 
Huỳnh Vĩnh 

Thành 
 

Trưởng 

Ban 

kiểm 

toán nội 

bộ 

    

Miễn 

nhiệm 

ngày 

29/08/2023 

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

14.01 Huỳnh Văn Quan  Cha      

14.02 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hân 
 Vợ      

14.03 
Huỳnh Ngọc Bảo 

Khánh 
 Con     

Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

14.04 Huỳnh Văn Hải  Anh      

14.05 Huỳnh Văn Long  Anh      

14.06 Huỳnh Thị Cúc  Em      

14.07 Huỳnh Vĩnh Tuấn  Em      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

14.08 
CTCP Phát triển Đô 

thị (UDJ) 
004CA10979 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3700785535 

Khu liên hợp CN-

DV-ĐT, Phường 

Hòa Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương 

  

Ông 

Huỳnh 

Vĩnh 

Thành là 

Thành 

viên 

HĐQT 

CTCP 

Phát triển 

Đô thị 

(UDJ) 

14.09 

CTCP Xây dựng và 

Giao thông Bình 

Dương (BCE) 

 
Tổ chức 

có liên 

quan 

3700408992 

Lô G Đường 

Đồng Khởi, Hòa 

Phú, TDM, Bình 

Dương 

  

Ông 

Huỳnh 

Vĩnh 

Thành là 

Thành 

viên 

HĐQT 

CTCP 

Xây dựng 

và Giao 

thông 

Bình 

Dương 

(BCE) 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

15 
Nguyễn Minh 

Dương 
 

Trưởng 

Ban 

kiểm 

toán nội 

bộ 

    
Bổ nhiệm 

29/08/2023 

Tổ chức và cá nhân có liên quan theo mục III.13 

16 Tăng Phương  

Phó ban 

Kiểm 

toán nội 

bộ 

     

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

16.01 

 
Nguyễn Công Văn  Chồng      

16.02 Nguyễn Bá Phúc  Con      

16.03 Tăng Thành  Anh      

16.04 Liêu Oanh  Chị      

16.05 Tăng Phước  Em      

16.06 Tăng Trân  Em      

16.07 Ung Kim Hòa  Chị dâu      

16.08 Nguyễn Đức Nghi  Anh rể      

16.09 Hồ Phước Uyên  Em dâu      

16.10 Lê Thanh Tùng  Em rể      

V QUẢN LÝ KHÁC 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

17 Hồ Hồng Thạch  

Giám 

Đốc Tài 

chính 

  137.900 0,0133%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

17.01 
Nguyễn Thị Mộng 

Vân 
 Vợ      

17.02 Hồ Trọng Tín  Con      

17.03 Hồ Vân Khánh  Con      

17.04 Hồ Hồng Hải  Anh ruột      

17.05 Hồ Thị Tuyết Mai  Chị ruôt      

17.06 Hồ Hồng Ngọc  Anh ruột      

17.07 Hồ Thanh Vân  Anh ruột      

17.08 Hồ Thị Tuyết Hồng  Chị ruột      

17.09 Hồ Thị Tuyết Lan  Chị ruột      

17.10 Hồ Hồng Thủy  Em ruột      

17.11 Hồ Thanh Sơn  Em ruột      

17.12 Lê Văn Thông  Anh rể      

17.13 Nguyễn Thanh Trí  Anh rể      

17.14 Huỳnh Trọng Thời  Anh rể      

17.15 Nguyễn Thị Gái  Chị dâu      

17.16 
Nguyễn Thị Thanh 

Điệp 
 Chị dâu      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức 

vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

(tại ngày chốt 

29/11/2023) 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

(29/11/2023) 

Ghi chú 

17.17 Hoàng Thị Anh Đào  Em dâu      

17.18 
Nguyễn Thị Thanh 

An 
 Em dâu      

18 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
 

Kế toán 

trưởng 
  584.300 0,0565%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

18.01 Trần Thị Tạo  Mẹ      

18.02 Nguyễn Tấn Quốc  Anh      

18.03 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
 Chị      

18.04 Nguyễn Tấn Chiến  Anh      

18.05 
Nguyễn Thị Thanh 

Sang 
 Chị      

18.06 Nguyễn Tấn Trọng  Anh      

18.07 Mai Thị Kim Hoa  Chị dâu      

18.08 Huỳnh Tấn Đạt  Anh rể      

18.09 
Lưu Thị Minh 

Trang 
 Chị dâu      

18.10 
Lê Viết Thành 

Quang 
 Anh rể      

18.11 Lê Ngọc Thắm  Chị dâu      
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1 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

- PHỤ LỤC IV: GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY; HOẶC GIỮA 

TỔNG CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 KỲ BÁO CÁO: NĂM 2023 

STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

1 
Công ty Cổ phần 

SetiaBecamex 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Khu 6, Phường 

Thới Hòa, TX. 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

13/03/2023 04/2023/NQ-

HĐQT 

Hợp đồng nguyên tắc chuyển 

nhượng một phần dự án 
222.386.000.000 

2 

Cty CP Kinh Doanh và 

Phát triền Bình Dương 

TDC 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

Số 26-27 Lô I, 

đường Đồng Khởi, 

phường Hòa Phú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

20/02/2023 

77/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

 

Duy tu sửa chữa hệ thống thoát 

nước mưa 

                     

232.958.145  

3 

01/11/2023 

05/11/2023/H

ĐVT/HĐ 

Hệ thống thoát nước thải đường 

d7; cửa xả cx4 và gia cố hạ lưu cửa 

xả cx3 

459.929.008  

4 
20/12/2023 

 

61/12/2023/H

ĐVT/HĐ 

 

Thi công vỉa hè đường NF5C, 

NF6C, NF8C, NF9C, NF10C, 

N15, N16, N17 

 

2.181.772.719  

 

BM-65-01-24010002



 

2 

 

STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

5 

Cty CP Kinh Doanh và 

Phát triền Bình Dương 

TDC 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

Số 26-27 Lô I, 

đường Đồng Khởi, 

phường Hòa Phú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT  
Mua bê tông 14.124.713.999 

6 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT  
Tiền điện, cho thuê mặt bằng 

272.727.273 

(theo số liệu quý 4) 

7 

Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

ĐL Bình Dương, 

P. Phú Hoà, TP. 

TDM, Bình 

Dương 

19/10/2023 37/NQ-HĐQT 
Mua cổ phần Bệnh viện Becamex 

của IJC 
10.000.000.000 

8 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Cho thuê mặt bằng 

218.181.818 

(theo số liệu quý 4) 

9 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Chi phí các dịch vụ khác 

389.159.091 

(theo số liệu quý 4 

10 Công ty CP CP VSSES 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

ĐL Bình Dương, 

P. Phú Hoà, TP. 

TDM, Bình 

Dương 

24/10/2023 40/NQ-HĐQT Góp tăng vốn điều lệ 67.059.720.000 

BM-65-01-24010002



 

3 

 

STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

11 

Công ty CP Becamex – 

Bình Phước 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

P. Minh Thành, 

Chơn Thành, Bình 

Phước 

07/06/2023 17/NQ-HĐQT Góp tăng vốn điều lệ 388.000.000.000 

12 4/8/2023 29/NQ-HĐQ Ghi nhận vốn góp từ cổ tức 72.000.000.000 

13 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Cho thuê xe thi công 

6.355.742.100 

(theo số liệu quý 4 

14 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Các chi phí dịch vụ khác 

318.181.818 

(theo số liệu quý 4 

 

 

15 

Cty CP Bệnh Viện Đa 

Khoa QT Becamex 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

Đại lộ Bình 

Dương, Khu Gò 

Cát, Phường Lái 

Thiêu, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương, Việt 

Nam 

14-04-2023 
41/04/2023/H

ĐVT/HĐ 

Khám sức khỏe nhân viên năm 

2023 

                    

6.500.000.000  

16 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Cho thuê công trình và trang thiết 

bị 

7.200.000.000 

(theo số liệu quý 4) 

BM-65-01-24010002



 

4 

 

STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

17 

Cty CP Bệnh Viện Mỹ 

Phước 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

Đường TC3, Tổ 6, 

Khu 3, Phường 

Mỹ Phước, TX 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

14-04-2023 
37-23/KSK-

BVMP 

Khám sức khỏe nhân viên năm 

2023 

                       

712.131.000  

18 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT Cung cấp điện 
37.683.663 

(theo số liệu quý 4) 

19 
Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT Phí quản lý 
123.389.506 

(theo số liệu quý 4) 

20 
Công ty CP Đông Sài 

Gòn 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

P. Phú Thủy, 

Thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận 

17/03/2023 
05/2023/NQ-

HĐQT Dịch vụ tài chính 200.000.000.000 

21 

Cty CP Công nghệ và 

Truyền thông Việt Nam 

- VNTT 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

04-01-2023 

11/01/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp máy tính bàn cho phòng 

điều hành Tổng công ty 

                     

538.615.000  

22 10-01-2023 

39/01/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp màn hình ghép cho hệ 

thống IOC  

                  

3.358.168.000  

23 30-01-2023 

71/01/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Xử lý sự cố đầu cáp ngầm trung 

thế trạm  

                     

121.385.000  

24 30-01-2023 

72/01/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Di dời lưới điện trung thế  
                     

816.433.750  

25 30-01-2023 

73/01/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh thiết 

bị kiểm soát  

                     

511.458.600  

26 01-01-2023 

75A/01/2023/

HĐVT/HĐ 

36007/HDDV

-VNTT 

  

Cung cấp dịch vụ  
                         

2.750.000  
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

27 

Cty CP Công nghệ và 

Truyền thông Việt Nam 

- VNTT 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

08-02-2023 

32/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp Hosting  
                         

3.286.800  

28 09-02-2023 

34/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp thiết bị phát sinh cho 

việc cung cấp DVC Internet  

                         

6.600.000  

29 09-02-2023 

36/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp thiết bị mạng và âm 

thanh cho hệ thống IOC 

                     

135.259.740  

30 09-01-2023 

106/01/2023/

HĐVT/HĐ 

36394/HĐDV

-VNTT 

Thuê server phục vụ đề án khu đô 

thị Cn Thông minh 

                       

57.024.000  

31 14-02-2023 
56/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp thiết bị kiểm soát xe ra 

vào bãi xe 

                     

816.568.400  

32 21-02-2023 
83/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp server cho Becamex IOT 

Platform và Becamex 

                     

536.614.100  

33 03-04-2023 

03/04/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Di dời trụ điện trung thế  
                     

114.976.400  

34 03-04-2023 

07/04/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp thiết bị chuyển mạch 
                     

497.691.700  

35 05-04-2023 
12/04/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh hệ 

thống mạng  

                            

2.070.781.900  

36 07-04-2023 

21/04/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Bảo trì hệ thống điện nhẹ và hệ 

thống camera thang máy  

                     

111.320.000  
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

37 

Cty CP Công nghệ và 

Truyền thông Việt Nam 

- VNTT 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

22-05-2023 
34/05/2023/H

ĐVT/HĐ 
Cung cấp dịch vụ nhân công  

                               

353.364.000  

38 13/10/2023 
26/10/2023/H

ĐVT/HĐ 

Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm các 

trạm biến áp thuộc KCN và KDC 

MP1,2,3 

1.301.630.040  

39 

19/09/2023 

05A/09/2023/

HĐVT/HĐ 

Thay thế hệ thống switch chuyển 

mạch distribution và access tại các 

tủ kỹ thuật 1.806.590.000  

40 18/08/2023 
28/08/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp nhân công lắp đặt, cấu 

hình thiết bị mạng, máy tính, âm 

thanh và màn hình ghép cho hệ 

thống IOC 

302.400.000 

41 18/08/2023 
29/08/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp nhân công triển khai hệ 

thống máy chủ IoT vá AI 

162.000.000 

42 24/08/2023 
40/08/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp dịch vụ tư vấn và triển 

khai phần mềm quản lý tài liệu 

300.000.000 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

43 

Công Ty Cổ Phần Công 

nghệ Và Truyền thông 

Việt Nam - VNTT 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

25/10/2023 
42/10/2023/H

ĐVT/HĐ 

Thay thế, sửa chữa thiết bị, hệ 

thống cáp quang 

130.767.400 

44 2023-03-11 
07/11/2023/H

ĐVT/HĐ 

Di dời phòng server hiện hữu tại 

tầng 2 Block 4 sang vị trí mới 

1.647.040.120 

45 27/11/2023 
45/11/2023/H

ĐVT/HĐ 

Cung cấp DV vệ sinh, bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống lạnh phòng server 

tầng 7 

 

84.974.400 

46 

29/11/2023 

49/11/2023/H

ĐVT/HĐ Cung cấp thiết bị đấu nối phát sinh 62.055.800 

47 

Cty TNHH MTV 

Khách sạn Becamex 

Thuộc nhóm 

công ty trong 

cùng hệ thống 

230, Đại lộ Bình 

Dương, P. Phú 

Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

01-01-2023 

77A/01/2023/

HĐVT/HĐ01/

2023/HĐKT-

IDC-BH  

HĐ cho thuê mặt bằng 
                     

441.000.000  

48 01-01-2023 

78A/01/2023/

HĐVT/HĐ 

02/2023/HĐK

T-IDC-BH 

  

HĐ cho thuê mặt bằng 
                     

110.000.000  

49 
Cty CP Becamex Bình 

Định 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Số 11, Ngô Mây, 

Phường Nguyễn 

văn Cừ, TP.Quy 

Nhơn, BÌnh Định 

07-02-2023 

02A/02/2023/

HĐVT/BBĐ-

IDC 

  

TV lập báo cáo nghiên cứu khả thi, 

TK bản vẽ thi công và lập dự toán 

                  

1.015.232.227  
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

50 
Cty CP Becamex Bình 

Định 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Số 11, Ngô Mây, 

Phường Nguyễn 

văn Cừ, TP.Quy 

Nhơn, BÌnh Định 

14-09-2023 31/NQ-HĐQT Góp tăng vốn điều lệ 160.000.000.000 

51 
Cty TNHH MTV WTC 

Bình Dương 

Thuộc nhóm 

công ty trong 

cùng hệ thống 

B11, Hùng 

Vương, P. Hòa 

Phú, TP.TDM, 

Bình Dương 

01-04-2023 

41/04/2023/H

ĐDV 

WTC/EXPO/I

DC 

Tổ chức sự kiện 
                         

44.000.000  

52 

Cty CP Xây dựng và 

Giao thông Bình 

Dương BCE 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

LÔ G, Đường 

Đồng Khởi, P. 

Hòa Phú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

21-06-2023 

71/06/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp mặt hàng cống HDPE và 

phụ kiện cống HDPE 
                

72.221.531.800  

53 21-06-2023 

62/06/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp mặt hàng cống HDPE và 

phụ kiện cống HDPE 

              

103.605.055.950  

54 21-06-2023 

61/06/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Cung cấp mặt hàng cống HDPE và 

phụ kiện cống HDPE 

                

98.132.458.886  

55 01-08-2023 
04/08/2023/H

ĐVT/HĐ 
Thi công ép cọc thử Việt Sing 2.144.902.680  

56 05/10/2023 
19/10/2023/H

ĐVT/HĐ 

Thi công HỒ BƠI – KHU THAY 

ĐỒ - WC tại Bàu Bàng 
3.148.364.536  

57 
Cty CP Phát Triển Đô 

Thị (Becamex UDJ) 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

  

C1-2-3 Đường 

DT6, KLH CN 

DV Bình Dương, 

P.Hoà Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

28/11/2023 
28A/11/2023/

HĐVT/HĐ 

Thanh lý và thu hồi dự án 

Lakeview 
50.670.142.936 

58 

Cty CP Giải Pháp Năng 

lượng thông minh Việt 

Nam Singapore 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

Tầng 19, Tòa nhà 

Becamex Tower, 

số 230, Đại lộ 

28-02-2023 

76/02/2023/H

ĐVT/HĐ 

  

Mua điện năng lượng mặt trời  
                  

8.139.492.900  
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số hợp 

đồng/biên 

bản thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

liên quan với 

người nội bộ 

Bình Dương, Hòa 

Phú, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

59 Công ty Liên doanh 

TNHH KCN Việt Nam 

– Singapore 

Công ty liên 

doanh, tổ chức 

có liên quan 

với người nội 

bộ 

Đại lộ Bình 

Dương, Thuận An, 

Bình Dương 

24/10/2023 39/NQ-HĐQT 
Ghi nhận vốn góp của BCM tại 

VSIP 

        795.139.279.769  

(vốn góp BCM sau 

khi ghi nhận) 

60 30/10/2023 39/NQ-HĐQT Góp tăng vốn điều lệ 517.274.184.000 

61 

Chi Nhánh Nước Thải 

Thủ Dầu Một– Công 

Ty Cp – Tổng Công Ty 

Nước – Môi Trường 

Bình Dương 

Công ty đầu tư 

tài chính 

Số 138, khu phố 6, 

đường Lý Tự 

Trọng, P. Phú 

Thọ, TP. TDM, 

Bình Dương 

27/09/2023 
97-VC/HĐ-

KT/23 

Vận chuyển rác sinh hoạt tại các 

điểm tập kết thị trấn Lai Uyên về 

Chi Nhánh Xử lý Chất thải. 

Nghiệm thu thanh 

toán theo tháng theo 

khối lượng thực tế 

62 05/10/2023 
02A/10/2023/

HĐVT/HĐ 

Nạo vét cát tại trạm bơm nước thải 

5C 
27.000.000 

63 05/10/2023 
03A/10/2023/

HĐVT/HĐ 

Nạo vét cát tại trạm bơm nước thải 

5F 
27.000.000  

64 05/10/2023 
04A/10/2023/

HĐVT/HĐ 

Nạo vét cát tại trạm bơm nước thải 

Bàu Bàng – Hồ Chí Minh 
27.000.000  

65 
05/10/2023 05A/10/2023/

HĐVT/HĐ 

Nạo vét cát tại các trạm bơm nước 

thải Lai Hưng và 5E 
54.000.000  

66 
Công ty CP Giáo Dục 

Miền Đông 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

P. Hòa Phú, TP 

TDM, Bình 

Dương 

Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Cho thuê mặt bằng 

681.818.182 

(Theo số liệu quý 4) 

67 Công ty TNHH 

Becamex Tokyu 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

P. Hòa Phú, TP 

TDM, Bình 

Dương 

Trong năm 

2023 

34/2022/NQ-

HĐQT 
Dịch vụ khác 

113.473.023 

(Theo số liệu quý 4) 
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